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ĐỀ CHÍNH THỨC
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Năm học 2025-2026
Môn: Ngữ văn; Lớp:  11 
   Thời gian làm bài: 90 phút không kể giao đề
                     Đề thi gồm: 02 trang



I. PHẦN ĐỌC HIỂU ( 5 điểm)
      Đọc đoạn trích:
	Ngọn gió Lào cát trắng của đời tôi
Tôi của cát của gió Lào khắc nghiệt

Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt
Mẹ ru tôi hạt cát sạn hàm răng
Vừa lớn khôn tôi đã biết đào hầm
Dưới bom đạn gió Lào vẫn thổi
Và trên cát lại thêm cồn cát mới
Cỏ mặt trời lăn như bánh xe
Cuộc đời tôi có cát chở che
Khi đánh giặc cát lại làm công sự
Máu đồng đội và máu tôi đã đổ
Trên cát này mà gió quạt vừa se
Cây tôi trồng chưa đủ bóng che
Bom giặc cắt lá cành tơi tả
Củ khoai ở đây nhỏ hơn củ khoai cánh đồng màu mỡ.
[...]
	Em mới về em chưa thấy gì đâu
Chỉ có cát và gió Lào quạt lửa
Ngọn gió bỏng khi đi thành nỗi nhớ
Cát khô cằn ở mãi hoá yêu thương
Dẫu đôi khi tôi chẳng bằng lòng
Với cái cát làm bàn chân rát bỏng
Với cái gió làm chín lừ da mặt
Mảnh đất cằn khoai sắn ít sinh sôi
Tôi sẵn lòng đem hiến cả đời tôi
Cho cát trắng và gió Lào quạt lửa.



                                               (Trích Gió lào cát trắng, Xuân Quỳnh, tập Gió Lào cát trắng, 
                                                                                          NXB Hội nhà văn, 1974)
      Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 2. Hãy chỉ ra 3 từ ngữ, hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong những dòng thơ sau:
Ngọn gió bỏng khi đi thành nỗi nhớ
Cát khô cằn ở mãi hoá yêu thương
Dẫu đôi khi tôi chẳng bằng lòng
Với cái cát làm bàn chân rát bỏng
Với cái gió làm chín lừ da mặt
Mảnh đất cằn khoai sắn ít sinh sôi
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nhân hóa trong hai câu thơ sau:
                                      Cuộc đời tôi có cát chở che
                                      Khi đánh giặc cát lại làm công sự
Câu 4. Anh/Chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào?
                                      Ngọn gió bỏng khi đi thành nỗi nhớ
                                      Cát khô cằn ở mãi hoá yêu thương
Câu 5. Thông điệp sâu sắc nhất anh/ chị rút ra từ đoạn trích là gì? Vì sao?  
Câu 6. Anh/ chị hãy viết một đoạn văn từ 5- 7 dòng nhận xét về một vẻ đẹp của con người Việt Nam được gợi ra qua đoạn trích trên?

II. PHẦN VIẾT (5.0 điểm)
Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: Động lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta.

      ----------------------------Hết-----------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………..Số báo danh:……………………………….…..
Lớp:……………………………………………







































ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án gồm: 03 trang
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	

1
	Thể thơ: Tự do
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	

0,5

	
	


2
	- 3 từ ngữ, hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong những dòng thơ là: ngọn gió bỏng, cát khô cằn, cái cát làm bàn chân rát bỏng. ..
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 3 từ ngữ, hình ảnh: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 1-2 từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm
- Trả lời đúng 0 từ ngữ, hình ảnh: 0 điểm
	


0,5

	
	




3
	- Biện pháp nhân hóa: cát chở che – cát làm cộng sự (0,25đ)
- Tác dụng: 
 + Nhấn mạnh sự gần gũi, gắn bó của nhân vật trữ tình với cát trắng quê hương.
 + Thể hiện tình yêu, sự biết ơn, trân trọng của nhân vật trữ tình đối với cát trắng, với mảnh đất quê hương.
 + Giúp lời thơ trở nên sinh động, gợi hình ảnh, gợi cảm xúc,... 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 3 ý tác dụng: 0,75 điểm
- Trả lời được 2 ý tác dụng: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 ý tác dụng: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	


1,0

	
	


4
	Nội dung các dòng thơ:
- Sự gắn bó của nhân vật trữ tình với ngọn gió Lào và cát trắng của quê hương.
- Tình cảm mến thương, thủy chung của tác giả với mảnh đất quê hương.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,75 điểm
	

1,0

	
	




5
	HS có thể chỉ ra nhiều thông điệp, sau đây là một số gợi ý
- Dù mảnh đất quê hương có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dù có nghèo nàn thì ta cũng cần trân trọng, yêu và biết ơn quê hương.
-Cần phải luôn hướng về cội nguồn, học tập và cần cù lao động để xây dựng quê hương đất nước…
...
HS  chọn 1 thông điệp và lí giải hợp lí.
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra thông điệp và lí giải sâu sắc: 1,0 điểm
- Đưa ra thông điệp và lí giải sơ sài chưa sâu sắc: 0,75 điểm 
- Chỉ đưa ra thông điệp mà không lí giải: 0,5 điểm
	



1,0

	
	





6
	-Hs chỉ ra một vẻ đẹp của con người Việt Nam và nhận xét về vẻ đẹp đó.
Sau đây là 1 số gợi ý về vẻ đẹp con người Việt Nam gợi ra từ đoạn trích:
   + Tinh thần lạc quan
   +Tình yêu quê hương, đất nước, làng xóm
   +Kiên cường chiến đấu, mạnh mẽ
   +Cần cù trong lao động
   ….
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc và đảm bảo về hình thức đoạn văn: 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài và đảm bảo về hình thức đoạn văn: 0,25 – 0,75 điểm
-HS trình bày cảm nhận được về nội dung nhưng không đảm bảo về hình thức đoạn văn: Trừ 0,25 điểm.
	





1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	      Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: Động lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta.

	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
     Động lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
* Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận.
* Triển khai vấn đề cần nghị luận:
- Giải thích: “trắc ẩn” là trạng thái cảm xúc của con người khi có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác và của thế giới quanh mình, đồng thời mong muốn xoa dịu những nỗi đau đó. Động lòng trắc ẩn là điều không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
-Bàn luận:
  + Biểu hiện của động lòng trắc ẩn:
     . Động lòng trắc ẩn với người khác: hiểu cho hoàn cảnh, nỗi đau của con người và tìm cách để giúp họ thoát khỏi điều này. 
     . Động lòng trắc ẩn với thế giới tự nhiên xung quanh (thiên nhiên, đồ vật,…): thấu hiểu, trăn trở trước sự biến động của môi trường tự nhiên, trước sự huỷ hoại của thế giới muôn loài.
 + Ý nghĩa của việc động lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta:
    .  Là sợi dây gắn kết con người, giúp chúng ta biết yêu thương hơn, trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Bởi người có lòng trắc ẩn thường có khả năng thấu hiểu vấn đề và hành vi của những người khác
    .Giúp con người biết trân quý cuộc sống của bản thân và vạn vật quanh mình. Chúng ta thường cảm nhận sâu sắc và tinh tế với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả con người, đồ vật hay sự vật.
    .Giúp chúng ta hình thành những đức tính tốt đẹp: sự tử tế, niềm cảm thông, lòng nhân ái,…
   . Tạo ra sự cân bằng, phát triển bền vững của toàn xã hội.
….
  + Làm thế nào để đánh thức lòng trắc ẩn?
    . Đồng cảm và chia sẻ với những người có cảnh ngộ éo le.
    . Quan tâm đến người xung quanh như cách mà chúng ta quan tâm đến bản thân mình.
…
  ( HS lấy dẫn chứng chứng minh)
- Mở rộng vấn đề: 
+ Trong xã hội 4.0: nhiều người đã và đang lợi dụng tình thương, lòng tốt của người khác để trục lợi cá nhân cho nên con người quay ra lựa chọn lối sống thờ ơ, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Điều đó khiến chúng ta trở nên ích kỉ và vô cảm.
+ Con người chạy theo nhịp sống vội vã của thời đại công nghệ, quên mất rằng chúng ta không thể sống tách khỏi môi trường tự nhiên. Họ dửng dưng trước những đổi thay của vạn vật. Điều đó đã đẩy con người ngày một đến gần hơn với những thảm cảnh trong tương lai.
- Bài học nhận thức, hành động cho bản thân: Hãy học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu để có thể “chạm” đến thế giới nội tâm của con người để tạo nên sự kết nối giữa người với người.
	






2,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được các luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: HS có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	

1,0

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0






